
SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính

QĐ trúng 

tuyển

Điểm TB 

chung 

học tập

Điểm 

luận 

văn

Số hiệu 

bằng
Số vào sổ Ghi chú

1. Ngành Kinh tế chính trị (Chuyên ngành: Kinh tế chính trị)

1 Bùi Bình An 04/11/1965 Thái Bình Nam

1135/QĐ-

ĐHKT ngày 

07/06/2012

3.36 B+ QM 018610 1957-2014/KT

2 Bùi Thúy Tuyết Anh 21/01/1984 Hải Phòng Nữ

Số 3504/QĐ-

ĐT ngày 

25/11/2011

2.78 B QM 018332 1958-2014/KT

3 Giang Tuấn Anh 02/11/1965 Lào Cai Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.55 A QM 018333 1959-2014/KT

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Kèm theo Quyết định số 3354/QĐ-ĐHKT ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)
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SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Kèm theo Quyết định số 3354/QĐ-ĐHKT ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

4 Lại Thị Hiếu 25/10/1982 Phú Thọ Nữ

Số 3504/QĐ-

ĐT ngày 

25/11/2011

2.68 A QM 018334 1960-2014/KT

5 Nguyễn Thị Thanh Hoa 27/03/1981 Thái Bình Nữ

Số 3287/QĐ-

SĐH ngày 

15/11/2010

3.14 A QM 018335 1961-2014/KT

6 Phạm Thị Huyền 08/08/1986 Bắc Giang Nữ

Số 3504/QĐ-

ĐT ngày 

25/11/2011

2.91 B QM 018336 1962-2014/KT

7 Phạm Thị Minh Nguyệt 23/10/1987 Nam Định Nữ

Số 3504/QĐ-

ĐT ngày 

25/11/2011

2.67 B QM 018337 1963-2014/KT
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SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ
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(Kèm theo Quyết định số 3354/QĐ-ĐHKT ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

8 Nguyễn Phương Oanh 23/04/1987 Hà Nội Nữ

Số 3504/QĐ-

ĐT ngày 

25/11/2011

3.08 B QM 018338 1964-2014/KT

9 Phạm Thị Thủy 20/04/1988 Thái Bình Nữ

Số 3504/QĐ-

ĐT ngày 

25/11/2011

2.83 B QM 018339 1965-2014/KT

10 Nguyễn Thị Uyên 10/10/1986 Bắc Ninh Nữ

Số 3673/QĐ-

SĐH ngày 

28/10/2009

3.18 B+ QM 018340 1966-2014/KT
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SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ
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(Kèm theo Quyết định số 3354/QĐ-ĐHKT ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

2. Ngành Kinh tế đối ngoại (Chuyên ngành: Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế)

1 Trần Văn Chung 03/12/1987 Hà Nội Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.22 A QM 018341 1967-2014/KT

2 Trần Khánh Linh 29/09/1984 Hòa Bình Nam

1804/QĐ-

SĐH ngày 

14/10/2009

2.99 B QM 018342 1968-2014/KT

3 Nguyễn Thị Ngân 29/12/1988 Hà Nội Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.98 A QM 018343 1969-2014/KT
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SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính

QĐ trúng 

tuyển

Điểm TB 

chung 

học tập

Điểm 

luận 

văn

Số hiệu 

bằng
Số vào sổ Ghi chú
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(Kèm theo Quyết định số 3354/QĐ-ĐHKT ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

3. Ngành Tài chính - Ngân hàng (Chuyên ngành: Tài chính và Ngân hàng)

1 Nguyễn Thị Thu Hà 14/11/1985 Nghệ An Nữ

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.05 B QM 018344 1970-2014/KT

2 Phan Thị Hồng Hà 20/09/1984 Tuyên Quang Nữ

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

2.86 A+ QM 018345 1971-2014/KT

3 Hồ Thị Hòa 26/12/1985 Nghệ An Nữ

2170/QĐ-

ĐHKT ngày 

03/11/2010

3.05 A QM 018346 1972-2014/KT
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SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ
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(Kèm theo Quyết định số 3354/QĐ-ĐHKT ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

4 Đào Thị Thanh Huyền 08/12/1988 Phú Thọ Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.74 A QM 018347 1973-2014/KT

5 Ngô Thị Thanh Huyền 27/06/1987 Nghệ An Nữ

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.24 A QM 018348 1974-2014/KT

6 Lê Văn Hưng 12/02/1987 Nghệ An Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.09 A QM 018349 1975-2014/KT
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SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ
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(Kèm theo Quyết định số 3354/QĐ-ĐHKT ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

7 Mai Xuân Lân 11/08/1974 Hà Nội Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

2.6 B+ QM 018350 1976-2014/KT

8 Nguyễn Thị Ánh Nhung 04/06/1982 Hưng Yên Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.2 A QM 018351 1977-2014/KT

9 Nguyễn Thị Tươi 10/10/1984 Hải Dương Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.97 A QM 018352 1978-2014/KT
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SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ
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(Kèm theo Quyết định số 3354/QĐ-ĐHKT ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

10 Nguyễn Hồng Thảo 03/10/1987 Vĩnh Phúc Nữ

2170/QĐ-

ĐHKT ngày 

03/11/2010

3.03 B+ QM 018353 1979-2014/KT

11 Đào Thị Tú Uyên 16/10/1987 Hà Nội Nữ

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.42 B QM 018354 1980-2014/KT

12 Trần Quang Việt 23/06/1985 Vĩnh Phúc Nam

2170/QĐ-

ĐHKT ngày 

03/11/2010

2.6 B QM 018355 1981-2014/KT
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SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ
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(Kèm theo Quyết định số 3354/QĐ-ĐHKT ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

4. Ngành Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh)

1 Bùi Nguyễn Xuân Anh 01/09/1982 Đà Nẵng Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.5 A QM 018356 1982-2014/KT

2 Lê Nguyên Bảo 13/05/1984 Đà Nẵng Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.43 B+ QM 018357 1983-2014/KT

3 Nguyễn Văn Công 14/05/1970 Hà Nội Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.06 A QM 018358 1984-2014/KT
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SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ
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(Kèm theo Quyết định số 3354/QĐ-ĐHKT ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

4 Trần Huy Chương 04/06/1979 Hải Dương Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.1 A QM 018359 1985-2014/KT

5 Trần Thị Mỹ Dung 07/01/1982 Vĩnh Phúc Nữ

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

2.9 A QM 018360 1986-2014/KT

6 Nguyễn Đình Đàn 03/10/1989 Quảng Ninh Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.06 A QM 018361 1987-2014/KT

7 Đặng Thế Đức 02/10/1981 Bắc Ninh Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

2.76 C+ QM 018362 1988-2014/KT
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SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ
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(Kèm theo Quyết định số 3354/QĐ-ĐHKT ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

8 Nguyễn Minh Đức 31/10/1983 Hải Phòng Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.31 B+ QM 018363 1989-2014/KT

9 Nguyễn Thị Việt Hà 27/03/1975 Phú Thọ Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.3 B QM 018364 1990-2014/KT

10 Phan Thị Ngọc Hà 10/09/1988 Quảng Nam Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.15 A QM 018365 1991-2014/KT

11 Trần Ngọc Hà 25/05/1979 Quảng Nam Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.35 A QM 018366 1992-2014/KT
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SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ
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(Kèm theo Quyết định số 3354/QĐ-ĐHKT ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

12 Phạm Thị Thanh Hằng 13/02/1988 Bắc Giang Nữ

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.08 A QM 018367 1993-2014/KT

13 Trần Thị Hằng 20/07/1988 Vĩnh Phúc Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.19 A QM 018368 1994-2014/KT

14 Võ Đại Hiệp 30/05/1976 Quảng Trị Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.27 B+ QM 018369 1995-2014/KT

15 Bùi Nguyên Hòa 08/10/1981 Đà Nẵng Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.94 A QM 018370 1996-2014/KT
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SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ
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(Kèm theo Quyết định số 3354/QĐ-ĐHKT ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

16 Trương Xuân Hòa 14/09/1975 Hà Nội Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.25 A QM 018371 1997-2014/KT

17 Nguyễn Phương Hồng 28/07/1982 Hải Dương Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

2.78 A QM 018372 1998-2014/KT

18 Nguyễn Tuấn Hùng 18/06/1975 Thái Nguyên Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.17 B+ QM 018373 1999-2014/KT

19 Lê Anh Hưng 08/03/1985 Hà Nội Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

2.99 A+ QM 018374 2000-2014/KT
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SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ
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(Kèm theo Quyết định số 3354/QĐ-ĐHKT ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

20 Nguyễn Hồng Hưng 20/02/1979 Hải Dương Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.61 B QM 018375 2001-2014/KT

21 Đỗ Thị Thu Hường 21/09/1971 Hà Nội Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.13 A QM 018376 2002-2014/KT

22 Nguyễn Văn Kiên 06/08/1983 Hà Nội Nam

1103/QĐ-

ĐHKT ngày 

15/06/2010 

2.92 B+ QM 018377 2003-2014/KT

23 Nguyễn Đức Lập 05/10/1979 Quảng Nam Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.44 A QM 018378 2004-2014/KT
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SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ
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(Kèm theo Quyết định số 3354/QĐ-ĐHKT ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

24 Nguyễn Văn Lý 20/10/1975 Đà Nẵng Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.07 A QM 018379 2005-2014/KT

25 Văn Quý Mạnh 01/08/1987 Quảng Nam Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.25 A+ QM 018380 2006-2014/KT

26 Phạm Thị Nga 16/03/1989 Lào Cai Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.93 B+ QM 018381 2007-2014/KT

27 Nguyễn Thị Thu Phương 29/04/1983 Quảng Bình Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.25 A QM 018382 2008-2014/KT
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SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính

QĐ trúng 

tuyển

Điểm TB 

chung 

học tập

Điểm 

luận 

văn

Số hiệu 

bằng
Số vào sổ Ghi chú

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Kèm theo Quyết định số 3354/QĐ-ĐHKT ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

28 Võ Thị Minh Tâm 26/02/1979 Đà Nẵng Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.53 A QM 018383 2009-2014/KT

29 Võ Thành Tiên 20/12/1970 Bình Định Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.12 B+ QM 018384 2010-2014/KT

30 Trần Thị Tình 20/06/1973 Quảng Nam Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.43 A QM 018385 2011-2014/KT

31 Lê Anh Tú 02/12/1976 Quảng Ngãi Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.28 B QM 018386 2012-2014/KT
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SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính

QĐ trúng 

tuyển

Điểm TB 

chung 

học tập

Điểm 

luận 

văn

Số hiệu 

bằng
Số vào sổ Ghi chú

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Kèm theo Quyết định số 3354/QĐ-ĐHKT ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

32 Nguyễn Thanh Tùng 28/10/1983 Quảng Ninh Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.13 B+ QM 018387 2013-2014/KT

33 Nguyễn Tưởng 05/03/1978 Quảng Nam Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.27 C+ QM 018388 2014-2014/KT

34 Hồ Thị Đoan Thanh 31/10/1972 Quảng Nam Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.56 A QM 018389 2015-2014/KT

35 Hà Thị Bích Thêm 26/07/1978 Sơn La Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.41 A QM 018390 2016-2014/KT
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SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính

QĐ trúng 

tuyển

Điểm TB 

chung 

học tập

Điểm 

luận 

văn

Số hiệu 

bằng
Số vào sổ Ghi chú

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Kèm theo Quyết định số 3354/QĐ-ĐHKT ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

36 Nguyễn Thị Thơm 13/10/1986 Hưng Yên Nữ

1103/QĐ-

ĐHKT ngày 

15/06/2010 

3.19 B+ QM 018391 2017-2014/KT

37 Lê Thị Như Thủy 01/02/1980 Quảng Nam Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.3 A QM 018392 2018-2014/KT

38 Nguyễn Thị Thanh Thủy 26/07/1989 Hà Nam Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

2.84 C+ QM 018393 2019-2014/KT

39 Nguyễn Thị Hương Trà 02/06/1979 Nghệ An Nữ

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.49 A QM 018394 2020-2014/KT
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SỔ CẤP PHÁT BẰNG CHO HỌC VIÊN CAO HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC VỊ THẠC SỸ

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Giới 

tính

QĐ trúng 

tuyển

Điểm TB 

chung 

học tập

Điểm 

luận 

văn

Số hiệu 

bằng
Số vào sổ Ghi chú

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

(Kèm theo Quyết định số 3354/QĐ-ĐHKT ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)

40 Nguyễn Ngọc Trung 16/06/1987 Thái Nguyên Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

3.14 B+ QM 018395 2021-2014/KT

41 Nguyễn Việt Trung 12/01/1984 Hà Nội Nam

1877/QĐ-

ĐHKT ngày 

30/09/2011

2.9 A+ QM 018396 2022-2014/KT

42 Nguyễn Nam Vũ 30/06/1985 Quảng Nam Nam

2702/QĐ-

ĐHKT ngày 

21/12/2011

3.28 A QM 018397 2023-2014/KT

Danh sách này gồm 67 học viên, trong đó có:

- 10 học viên chuyên ngành Kinh tế chính trị, 03 học viên chuyên ngành Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế, 

12 học viên chuyên ngành Tài chính và Ngân hàng và 42 học viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Trang 19/19


